MẪU SỐ 01
	TỜ KHAI

YÊU CẦU CẤP BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ
384 - 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

Người ký tên dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn và cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp
	DẤU NHẬN ĐƠN VÀ SỐ ĐƠN
 


	Ê SỐ HIỆU ĐỂ NHẬN BIẾT ĐƠN
	 

	Ë TÊN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

 
	� Kiểu dáng cần bảo hộ là phương án bổ sung của kiểu dáng trong đơn số: 

nộp ngày:
	Phân loại quốc tế KDCN

 

	Ì
	NGƯỜI NỘP ĐƠN
	Mã số:

	Tên đầy đủ: 

Địa chỉ: Điện thoại:

Fax: 

Địa chỉ liên hệ (nếu cần): E-mail: 

� Người nộp đơn này đồng thời là tác giả kiểu dáng công nghiệp

� Ngoài ra, còn có Người nộp đơn khác (khai tại trang bổ sung)

	Í
	ĐẠI DIỆN
	Mã số:

	Tên:

Địa chỉ: Điện thoại:

	Î
	TÁ C GIẢ

Họ tên: 

Quốc tịch: 

Địa chỉ:

� Tác giả này là người nộp đơn ghi ở ô số Ì
� Ngoài ra còn có tác giả khác (khai tại trang bổ sung)
	(11) NGƯỜI KHAI KÝ TÊN 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

Chú thích: Trong trang này và các trang sau, đánh dấu "X" vào ô vuông  nếu các thông tin ghi sau các khung vuông là phù hợp

	 YÊU CẦU QUYỀN ƯU TIÊN
	Các chỉ dẫn liên quan đến quyền ưu tiên

	 Theo đơn nộp sớm hơn

 Theo đối tượng được trưng bầy tại triển lãm

Căn cứ để Người nộp đơn yêu cầu được hưởng quyền ưu tiên là:

 Công ước Paris

 Thoả thuận khác, cụ thể là: 
	Số đơn (hoặc tên triển lãm)
 

 
	 Ngày nộp đơn (hoặc ngày triển lãm)
 
	Nước nộp đơn (hoặc nước triển lãm)
 

	
	PHÍ, LỆ PHÍ

	 Lệ phí nộp đơn:

 Lệ phí công bố đơn:

 Lệ phí công bố ảnh từ thứ 2 trở lên: 

 Phí xét nghiệm nội dung: 
	 Lệ phí cho phương án từ thứ 2 trở lên: 

 Lệ phí xin hưởng quyền ưu tiên: 

 Phí xét nghiệm nhanh: 

 

	Tổng số phí và lệ phí nộp theo đơn là: 

Số chứng từ (trường hợp nộp qua Bưu điện hoặc chuyển khoản): 

	 CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

 Tờ khai, gồm trang 

 Bản mô tả bằng tiếng gồm trang 

 Bộ bản vẽ/ảnh chụp, gồm ảnh x bản

 Tài liệu xác nhận quyền sở hữu nhãn hiệu hàng hoá trên KDCN, gồm trang 

 Tài liệu xin hưởng quyền ưu tiên, gồm bản 

 Giấy uỷ quyền 

 bản gốc 

 bản sao ( bản gốc sẽ nộp sau

  bản gốc đã nộp theo Đơn số: ) 

 Giấy chuyển nhượng quyền nộp đơn

 Chứng từ phí, lệ phí

 Tài liệu khác, cụ thể là: 
	KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

	 
	(11) Khai tại 

 Ngày tháng năm 

Họ tên, chữ ký của Người khai và con dấu (nếu có)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

01 - Trang bổ sung số:

 

	
	NHỮNG NGƯỜI NỘP ĐƠN KHÁC

	 
Tên đầy đủ: 

Địa chỉ: 

Số điện thoại: 

 Người nộp đơn này đồng thời là tác giả kiểu dáng công nghiệp 

	Tên đầy đủ: 

Địa chỉ: 

Số điện thoại: 

 Người nộp đơn này đồng thời là tác giả kiểu dáng công nghiệp

	Tên đầy đủ: 

Địa chỉ: 

Số điện thoại: 

 Người nộp đơn này đồng thời là tác giả kiểu dáng công nghiệp 

	
	CÁC TÁC GIẢ KHÁC

	Họ tên: 

Quốc tịch: 

Địa chỉ: 

	Họ tên:

Quốc tịch: 

Địa chỉ: 

	Họ tên: 

Quốc tịch:

Địa chỉ: 

	Họ tên:

Quốc tịch: 

Địa chỉ:
	 (11) NGƯỜI KHAI KÝ TÊN

	 
	 
	 


 
Còn... trang bổ sung
MẪU SỐ 02
 

	YÊU CẦU
SỬA ĐỔI ĐƠN/VĂN BẰNG BẢO HỘ
Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ 

384 - 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

Người ký tên dưới đây đề nghị Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận việc sửa đổi Đơn/Văn bằng bảo hộ 
	DẤU BIÊN NHẬN VÀ SỐ BIÊN NHẬN

 

	 SỐ HIỆU ĐỂ NHẬN BIẾT HỒ SƠ
	 

	
	NGƯỜI YÊU CẦU
	Mã số:

	Tên đầy đủ: 

Địa chỉ: 

Điện thoại:

Fax:

Địa chỉ liên hệ (nếu cần): E-mail:

	
	ĐẠI DIỆN
	Mã số:

	Tên: 

Địa chỉ: 

Điện thoại:

	 ĐƠN/VĂN BẰNG BẢO HỘ CẦN SỬA ĐỔI

	 Đơn kiểu dáng công nghiệp
	Số Đơn:

	� Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp
	Số Văn bằng:

	 NỘI DUNG YÊU CẦU SỬA ĐỔI

 Đề nghị ghi nhận thay đổi về Người nộp đơn/Chủ Văn bằng

 Tên: 

 Địa chỉ: 

 Người nộp đơn/Chủ Văn bằng:

 Chuyển giao Đơn

 Chuyển dịch quyền sở hữu do thừa kế, sáp nhập, phân tách...

 Đề nghị sửa đổi nội dung Đơn (khai tại trang bổ sung)
	 NGƯỜI KHAI KÝ TÊN

	 
	 
	 
	 
	 


 

Chú thích: Trong trang này và các trang sau, đánh dấu "" vào ô vuông  nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp

	
	PHÍ, LỆ PHÍ

	 Lệ phí sửa đổi Đơn/Văn bằng:  Phí xem xét nhanh: 

Tổng số phí và lệ phí nộp theo đơn là :

Số chứng từ (trường hợp nộp qua Bưu điện hoặc chuyển khoản):

	 TÀI LIỆU KÈM THEO

 Bản gốc Văn bằng bảo hộ 

 Chứng từ xác nhận sự hợp pháp của việc sửa đổi 

Bản tiếng... , gồm... trang 

Bản dịch ra tiếng Việt, gồm... trang 

 Giấy uỷ quyền 

 Bản gốc 

 Bản sao ( Bản gốc sẽ nộp sau

 Bản gốc đã nộp theo Đơn số:) 

 Chứng từ nộp phí, lệ phí

 Tài liệu khác, cụ thể là: 
	KIỂM TRA DANH MỤC 
TÀI LIỆU 

 





 

 

 



 

 

	 

 

 

 

 
	  Khai tại 

 Ngày tháng năm 

 Họ tên, chữ ký của Người khai và con dấu (nếu có)

 

	 
	 
	 
	 


 

02 - Trang bổ sung số: 

	1. Sửa đổi nội dung Đơn

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Còn... trang bổ sung
 

MẪU SỐ 03 
	YÊU CẦU
CẤP PHÓ BẢN/CẤP LẠI VĂN BẰNG BẢO HỘ
 
Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ
384 – 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

Người ký tên dưới đây đề nghị Cục Sở hữu trí tuệ cấp Phó bản/cấp lại Văn bằng bảo hộ
	DẤU BIÊN NHẬN, SỐ BIÊN NHẬN
 

	 SỐ HIỆU ĐỂ NHẬN BIẾT HỒ SƠ
	

	
	NGƯỜI YÊU CẦU
	Mã số:

	 Tên đầy đủ: 

 

Địa chỉ:  Điện thoại:

Fax:

Địa chỉ liên hệ (nếu cần): E-mail:

	
	ĐẠI DIỆN
	Mã số:

	 

Tên:

 

Địa chỉ:  Điện thoại: 

	  VĂN BẰNG BẢO HỘ

	� Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp
	Số Văn bằng:

	NỘI DUNG YÊU CẦU 

� Cấp Phó bản Văn bằng (cho chủ sở hữu chung)

Cấp lại Văn bằng (Số lần đã được cấp:)

Cấp lại Phó bản Văn bằng (Phó bản số: Số lần đã được cấp: ) 

Lý do xin cấp lại: Văn bằng bị mất 
Văn bằng bị hỏng (rách, bẩn, phai mờ...)
	 NGƯỜI KHAI 
KÝ TÊN

	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

Chú thích: Trong trang này và trang sau, đánh dấu “X” vào ô vuông nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp

	 PHÍ, LỆ PHÍ

 
Lệ phí cấp Phó bản/cấp lại Văn bằng: 

Tổng số phí và lệ phí nộp theo đơn là:

Số chứng từ (trường hợp nộp qua Bưu điện hoặc chuyển khoản):

	 TÀI LIỆU KÈM THEO

Văn bản giải trình lý do khiến Văn bằng bị mất

Bản gốc Văn bằng bị hỏng (rách, bẩn, phai mờ...)

Giấy uỷ quyền:

Bản gốc

Bản sao ( Bản gốc sẽ nộp sau

bản gốc đã nộp trong Đơn số: …

Chứng từ nộp phí, lệ phí
	KIỂM TRA DANH MỤC 
TÀI LIỆU






 


	 
	 Khai tại 

Ngày tháng năm

Họ tên, chữ ký của Người khai và con dấu (nếu có)

 

 

 

 

 

 

	 
	 
	 


 
MẪU SỐ 4
 

	TỜ KHAI
KHIẾU NẠI
 

Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ
384 - 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

Người ký tên dưới đây khiếu nại Cục Sở hữu trí tuệ 
	DẤU BIÊN NHẬN VÀ SỐ BIÊN NHẬN

 

 

 

	 SỐ HIỆU ĐỂ NHẬN BIẾT HỒ SƠ
	

	
	ĐỐI TƯỢNG KHIẾU NẠI

	Đối tượng khiếu nại là quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ liên quan tới:

	 Đơn kiểu dáng công nghiệp
	Số Đơn: 

	 Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp
	Số Văn bằng:

	Quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ bị khiếu nại được thể hiện tại:

 Quyết định số:… , ngày…  Thông báo số:… , ngày…

	
	NGƯỜI KHIẾU NẠI

	Tên đầy đủ:

Địa chỉ: Điện thoại:

Fax:

Địa chỉ liên hệ (nếu cần): Email:

	
	ĐẠI DIỆN
	Mã số:

	Tên :

 

Địa chỉ:  Điện thoại:

	
	PHÍ
	 NGƯỜI KHAI KÝ TÊN

	 Phí khiếu nại:  Phí xem xét nhanh: 

Tổng số phí đã nộp:

Số chứng từ (nếu nộp qua Bưu điện hoặc chuyển khoản): 

 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

Chú thích: Trong trang này và trang sau, đánh dấu “X” vào ô vuông nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp

	 TÀI LIỆU KÈM THEO

 Bản thuyết minh về căn cứ, lý do, lý lẽ khiếu nại, gồm… trang

 Giấy uỷ quyền: 

 bản chính

 bản sao (  bản chính sẽ nộp sau

  bản chính đã nộp theo Đơn số:)

 Chứng từ nộp phí

 Tài liệu khác gồm … tài liệu, cụ thể:

 
	KIỂM TRA DANH MỤC 
TÀI LIỆU




 
 
 


	 Khai tại:

 Ngày tháng năm 

 Họ tên, chữ ký của Người khiếu nại và con dấu (nếu có)

 


 
 
MẪU SỐ 5
 

	TỜ KHAI 
YÊU CẦU ĐÌNH CHỈ/HUỶ BỎ
HIỆU LỰC VĂN BẰNG BẢO HỘ
Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ

384 - 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

Người ký tên dưới đây đề nghị Cục Sở hữu trí tuệ đình chỉ/huỷ bỏ hiệu lực Văn bằng bảo hộ
	DẤU BIÊN NHẬN, SỐ BIÊN NHẬN
 

	 SỐ HIỆU ĐỂ NHẬN BIẾT HỒ SƠ

 

 
	 

	 NGƯỜI YÊU CẦU

Tên đầy đủ: 

Địa chỉ:  Điện thoại:

Fax:

Địa chỉ liên hệ (nếu cần): E-mail:

	
	ĐẠI DIỆN
	Mã số:

	 Tên:

Địa chỉ:  Điện thoại: 

	  VĂN BẰNG BẢO HỘ

	� Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp
	Số Văn bằng:

	 NỘI DUNG YÊU CẦU 

Đề nghị: � Đình chỉ hiệu lực Văn bằng

Huỷ bỏ hiệu lực Văn bằng 

Lý do: 

 
	 NGƯỜI KHAI KÝ TÊN

	 
	 
	 
	 
	 
	 


Chú thích: Trong trang này và trang sau, đánh dấu “X” vào ô vuông nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp

	 PHÍ, LỆ PHÍ

Lệ phí yêu cầu đình chỉ/huỷ bỏ Văn bằng: Phí xem xét nhanh:

Tổng số phí và lệ phí nộp theo đơn là:

Số chứng từ (trường hợp nộp qua Bưu điện hoặc chuyển khoản):

	 TÀI LIỆU KÈM THEO

Bản thuyết minh lý do yêu cầu

Giấy uỷ quyền:

 bản gốc

 bản sao ( bản gốc sẽ nộp sau

  bản gốc đã nộp theo đơn số:)

Chứng từ nộp phí, lệ phí

Tài liệu khác gồm … tài liệu, cụ thể:
	KIỂM TRA DANH MỤC 
TÀI LIỆU

 




 



	 Khai tại 

 Ngày… tháng… năm...

 Họ tên, chữ ký của Người khai và con dấu (nếu có)


 
MẪU SỐ 06
	YÊU CẦU

TRA CỨU KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ
384 - 386 Nguyễn Trãi, Hà nội

Người ký tên dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ nghiệp tra cứu kiểu dáng công nghiệp
	DẤU BIÊN NHẬN VÀ 
SỐ BIÊN NHẬN
 

	KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP CẦN TRA CỨU

	Tên kiểu dáng công nghiệp

 
	Phân loại quốc tế KDCN

 

	MỤC ĐÍCH TRA CỨU

  Chuẩn bị nộp đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ  Nghiên cứu 

  Xét nghiệm đơn KDCN, Số đơn:  Marketing

	NGƯỜI YÊU CẦU
	Mã số:

	Tên đầy đủ: 

Địa chỉ : Điện thoại:

Fax:

Địa chỉ liên hệ (nếu cần)  E-mail: 

	PHÍ

Phí tra cứu đã nộp kèm theo: 

Số chứng từ (trường hợp nộp qua Bưu điện hoặc chuyển khoản): 

	 TÀI LIỆU KÈM THEO

ảnh chụp kiểu dáng công nghiệp: ảnh x 2 bộ 

Bản vẽ kiểu dáng công nghiệp: bản x 2 bộ

Chứng từ nộp phí: 
	Ngày tháng năm
Họ tên, chữ ký của Người yêu cầu và con dấu (nếu có)

 

 

	 
	 
	 
	 
	 


 

Chú thích: Đánh dấu "X" vào khung vuông  nếu các thông tin ghi sau các khung vuông là phù 

 
MẪU SỐ 07
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ
BẰNG ĐỘC QUYỀN

KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Số:

Tên Kiểu dáng:

Chủ Bằng độc quyền:

Tác giả: 

Số đơn: 

Ngày nộp đơn: 

Số phương án: Số ảnh: 

Cấp theo Quyết định số: ngày: 

Có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 5 năm tính từ ngày nộp đơn (có thể gia hạn).
CỤC TRƯỞNG CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ
MẪU SỐ 08
 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ
BẰNG ĐỘC QUYỀN

KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Số:
Tên Kiểu dáng:
Chủ Bằng độc quyền:
Tác giả: 
Số đơn: 
Ngày nộp đơn:  
Số phương án: Số ảnh: 
Cấp theo Quyết định số: ngày: 
Có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 5 năm tính từ ngày nộp đơn (có thể gia hạn).
  
CỤC TRƯỞNG CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

[image: image1.png]I




(Quốc huy)








